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 Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 11 năm 2023  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc buộc thôi học và trả về địa phương học kỳ 1 năm học 2023- 2024  

đối với sinh viên hệ chính quy  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương 

trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Buộc thôi học và trả về địa phương học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối 

với sinh viên  hệ chính quy, gồm các sinh viên có tên sau:  

(có danh sách kèm theo) 

Lý do: Sinh viên không thực hiện nghĩa vụ tài chính, bỏ học quá thời hạn quy 

định không đủ điều kiện để tiếp tục học. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng: Công tác sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính và 

các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Đại học Huế (để báo cáo); 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

  Đoàn Đức Lương 
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DANH SÁCH  

Sinh viên hệ chính quy bị buộc thôi học học kỳ I năm học 2023 - 2024 

   (Kèm theo Quyết định số:1066 /QĐ-ĐHL ngày  20 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng) 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

* Luật K44 (2020-2024): 08 sinh viên 

1 18A5011249 Nguyễn Minh Hoàng 19/05/2000  

2 20A5010181 Lê Hồng Sơn 30/06/2002  

3 20A5010300 Lê Đình Bút 14/06/2002  

4 20A5010439 Đỗ Thị Thủy Ngân 04/01/2002  

5 20A5010440 Đỗ Công Nghĩa 07/08/2002  

6 20A5010617 Hồ Phương Anh 28/10/2002  

7 20A5010957 Hồng Thị Mỹ Loan 21/05/2001  

8 20A5011193 Hoàng Tiến Sỹ 11/03/2000  

* Luật Kinh tế K44 (2020-2024): 06 sinh viên 

1  20A5020103 Lê Nguyên Khánh Ly 02/08/2002  

2  20A5020191 Nguyễn Đắc Thiện 22/09/2002  

3  20A5020794 Nguyễn Bảo Lâm 15/01/2002  

4  20A5020836 Châu Thị Xuân Lộc 01/09/2001  

5  20A5021114 Trần Thị Thanh Trúc 08/01/2002  

6  20A5021156 Đặng Huy Vũ 20/11/2002  

* Luật K45 (2021-2025): 25 sinh viên 

1  21A5010092 Trần Thị Thùy Trang 06/09/2001  

2  21A5010097 Nguyễn Thị Truyền 27/05/2003  

3  21A5010118 Hồ Thị Mỹ Linh 02/04/2003  

4  21A5010131 Đinh Hoàng Khánh Đức 23/10/2003  

5  21A5010151 Nguyễn Quốc Khánh 01/09/2003  

6  21A5010168 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/05/2003  

7  21A5010181 Lưu Thanh Toàn 22/09/2003  

8  21A5010223 Bùi Lương Diễm Quỳnh 01/12/2003  

9  21A5010290 Lê Đinh Trúc 07/10/2003  

10  21A5010359 Võ Văn Đức Anh 06/05/2003  

11  21A5010409 Phan Thị Tùng Chi 13/07/2003  

12  21A5010521 Trần Thị Khánh Giang 12/06/2003  

13  21A5010584 Rơ Châm Hoa 04/04/2003  



 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

14  21A5010609 Lê Đình Trần Hoàng 29/01/2003  

15  21A5010659 Nguyễn Thọ Huy 29/11/2003  

16  21A5010767 Trần Đình Lương 13/12/2003  

17  21A5010799 Lê Thị Trà My 24/02/2003  

18  21A5010852 Ngô Lê Bảo Ngọc 07/11/2003  

19  21A5010874 Võ Minh Nhật 22/10/2003  

20  21A5010958 Nguyễn Văn Phúc 15/09/2003  

21  21A5010963 Hồ Thị Phụng 18/02/2003  

22  21A5011005 Đoàn Đại Quang 09/12/2003  

23  21A5011035 Trương Thị Quỳnh 19/02/2003  

24  21A5011038 Ngô Thị Diễm Quỳnh 01/01/2003  

25  21A5011339 Lê Thảo Quỳnh 03/09/2003  

* Luật Kinh tế K45 (2021-2025): 15 sinh viên 

1  21A5020150 Trương Thị Hoài An 27/07/2003  

2  21A5020198 Nguyễn Thị Quỳnh Sương 21/05/2003  

3  21A5020206 Lê Thị Như Thương 19/12/2003  

4  21A5020228 Hồ Khánh Hiền 08/07/2003  

5  21A5020257 Hồ Thị Diệu Hương 25/10/2003  

6  21A5020280 Nguyễn Thị Thanh Chi 14/12/2003  

7  21A5020316 Lê Thị Thảo 04/03/2003  

8  21A5020337 Hồ Lê Tuấn Anh 15/02/2003  

9  21A5020414 Lê Tiến Đạt 17/07/2003  

10  21A5020440 Nguyễn Trần Mạnh Đức 19/05/2003  

11  21A5020463 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/03/2003  

12  21A5020614 Phan Văn Huy 22/06/2003  

13  21A5020966 Võ Văn Quyền 16/06/2002  

14  21A5021074 Lê Anh Thư 21/04/2003  

15  21A5021294 Huỳnh Thị Thủy Tiên 06/08/2003  

* Luật K46 (2022-2026): 35 sinh viên 

1 22A5010033 Trần Hữu Công 07/03/2004  

2 22A5010041 Hà Tiến Đạt 22/08/2003  

3 22A5010055 Trương Hoàng Kim Dung 13/01/2004  

4 22A5010159 Y Lẹ 13/10/2004  

5 22A5010179 Hoàng Trọng Bảo Long 14/05/2004  

6 22A5010183 Bùi Văn Lượng 06/08/2004  

7 22A5010200 Cao Văn Minh 04/12/2004  

8 22A5010232 Trương Công Nguyên 15/10/2004  

9 22A5010245 Đàm Thị Linh Nhi 07/08/2004  

10 22A5010248 Lê Thị Ý Nhi 09/06/2003  



 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

11 22A5010249 Võ Thị Phương Nhi 01/12/2004  

12 22A5010272 Nguyễn Hùng Phú 03/12/2004  

13 22A5010311 Nguyễn Văn Sơn 25/11/2002  

14 22A5010315 Nguyễn Đình Anh Tài 16/03/2003  

15 22A5010327 Trần Lê Kim Thành 17/06/2004  

16 22A5010348 Ngô Văn Quý Thọ 04/01/2004  

17 22A5010350 Ngô Thị Quỳnh Thư 30/07/2004  

18 22A5010408 Nguyễn Thị Thùy Uyên 21/04/2004  

19 22A5010433 Nguyễn Thị Hoàng Anh 03/10/2004  

20 22A5010462 Hồ Thủy Chung 13/10/2004  

21 22A5010470 Ngô Thúy Diễm 02/01/2004  

22 22A5010515 Trương Minh Hoàng 17/12/2004  

23 22A5010527 Văn Viết Huy 23/10/2004  

24 22A5010565 Lê Thị Nhật Lệ 25/06/2004  

25 22A5010601 Nguyễn Thị Bình Minh 20/11/2004  

26 22A5010603 Trần Thị Kiều Muội 28/02/2004  

27 22A5010625 Phan Thị Hồng Ngọc 07/01/2004  

28 22A5010650 Huỳnh Thị Yến Nhi 18/02/2004  

29 22A5010660 Lê Đào Khánh Như 12/02/2004  

30 22A5010664 Trần Thị Hồng Nhung 04/08/2004  

31 22A5010694 Phan Tâm Nhi Quỳnh 14/01/2004  

32 22A5010705 Huỳnh Thị Tâm 23/06/2004  

33 22A5010725 Lê Hoài Thu 16/10/2004  

34 22A5010760 Võ Thị Huyền Trang 14/03/2004  

35 22A5010800 Phan Phụng Như Ý 05/06/2004  

* Luật Kinh tế K46 (2022-2026): 22 sinh viên 

1 22A5020541 Nguyễn Công Đạt 05/10/2004  

2 22A5020186 Lê Thị Khánh Huyền 24/02/2004  

3 22A5020503 Nguyễn Nhật Vy 19/09/2004  

4 22A5020786 Phan Thị Thúy Vân 08/09/2004  

5 22A5020538 Trần Đình Đàn 10/01/2004  

6 22A5020195 Lê Trung Kiên 30/08/2004  

7 22A5020303 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/10/2004  

8 22A5020217 Võ Thị Trúc Linh 02/05/2004  

9 22A5020609 Nguyễn Văn Khải 02/10/2004  

10 22A5020269 Trần Triệu Ngân 07/12/2004  

11 22A5020712 Trần Văn Thắng 18/01/2004  

12 22A5020751 Lê Thị Kiều Tiên 16/12/2004  

13 22A5020784 Trần Thị Ái Vân 12/06/2004  

14 22A5020177 Nguyễn Quốc Huy 16/10/2004  

15 22A5020235 Nguyễn Thị Bích Lụa 08/09/2004  



 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

16 22A5020289 Nguyễn Ánh Nguyệt 16/04/2004  

17 22A5020473 Nguyễn Văn Tuấn 18/03/2004  

18 22A5020196 Phan Văn Trung Kiên 08/10/2004  

19 22A5020477 Bùi Thanh Tuyết 29/06/2004  

20 22A5020582 Trương Ngọc Hiệp 02/05/2004  

21 22A5020328 Nguyễn Đức Phú 24/03/2004  

22 22A5020832 Lê Phương Thảo 28/07/2004  

                                        Danh sách này gồm có 112 sinh viên./.. 
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